THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   _______                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







    _________________________

    Số:          /QĐ-TTg                                                                                                              

                                                                         Hà Nội, ngày        tháng       năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

______

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

                                             QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng 

1. Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam được kiện toàn trên cơ sở Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 251-TTg ngày 15 tháng 6 năm 1977 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp các hoạt động của các bộ, ngành, địa phương với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO).

3. Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam có con dấu hình quốc huy. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, chính sách, chương trình và kế hoạch hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với tổ chức UNESCO. 

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ:

a. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương có liên quan và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trong việc thực hiện các hoạt động liên quan đến các lĩnh vực của UNESCO;

b. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến UNESCO;

c. Phối hợp và điều hòa hoạt động của các Bộ, ngành và địa phương liên quan trong công tác UNESCO.

3. Đại diện cho Việt Nam trong quan hệ với tổ chức UNESCO, với các Văn phòng UNESCO khu vực và các quốc gia thành viên UNESCO về những vấn đề có liên quan đến UNESCO. 

4. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ hàng năm về tổ chức và hoạt động của Ủy ban và các hoạt động hợp tác với UNESCO theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thành phần Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

1. Chủ tịch: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 

2. Các Phó Chủ tịch:  

a) Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

c) Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

e) Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. 

3. Các Ủy viên: 

a) Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

c) Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; 

d) Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

e) Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh 

4. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Thủ trưởng các cơ quan liên quan và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. 

Các Ủy viên Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam do Thủ trưởng các cơ quan chủ quản bổ nhiệm và miễn nhiệm. 

5. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam ban hành quy chế làm việc của Ủy ban bao gồm cơ chế điều hành, chế độ thông tin, báo cáo, mối quan hệ giữa Ủy ban với các Tiểu ban, Tiểu ban Chuyên  môn, các bộ, ngành và địa phương để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương. 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức 

1. Các Tiểu ban 

a) Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam có 5 Tiểu ban hoạt động theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền UNESCO:

Tiểu ban Giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Tiểu ban Văn hóa trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Tiểu ban Thông tin trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

Tiểu ban Khoa học Tự nhiên trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Tiểu ban Khoa học Xã hội trực thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. 

b) Các Tiểu ban có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất và triển khai các hoạt động UNESCO thuộc lĩnh vực mình phụ trách theo sự phân công và chỉ đạo của Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. 

c) Thành viên của Tiểu ban gồm: 

Trưởng Tiểu ban: Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam kiêm Trưởng Tiểu ban.   

Thường trực Tiểu ban: 01 Lãnh đạo cấp Vụ và 01 chuyên viên của các cơ quan liên quan.

d) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và nhân sự của các Tiểu ban do Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam kiêm Trưởng Tiểu ban quyết định.

2. Các Tiểu  ban Chuyên môn 
a) Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam có các Tiểu ban Chuyên môn hoạt động theo chuyên ngành và chương trình cụ thể của UNESCO và trực thuộc các bộ, ngành liên quan đến các lĩnh vực thẩm quyền của UNESCO về giáo dục, văn hóa, khoa học và thông tin.

 b) Các Tiểu ban Chuyên môn có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất và triển khai các hoạt động theo chuyên ngành và chương trình cụ thể của UNESCO. 

c) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và nhân sự của các Tiểu ban Chuyên môn do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam quyết định.

d) Việc thành lập các Tiểu ban Chuyên môn căn cứ vào các hoạt động chuyên ngành và chương trình cụ thể của UNESCO và nhu cầu của Việt Nam và do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam quyết định.

3. Ban Thư ký 

a) Ban Thư ký là bộ phận thường trực, giúp việc của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. Ban Thư ký đặt tại Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.  

b) Ban Thư ký gồm Tổng Thư ký, 01 Phó Tổng Thư ký,  Ủy viên Thư ký thường trực, Ủy viên Thư ký và một số chuyên viên, cán bộ Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao.

Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.  

c) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và nhân sự của Ban Thư ký do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam quyết định. 

 Điều 5. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam do Ngân sách Nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Ngoại giao. 

2. Kinh phí hoạt động của các Tiểu ban, các Tiểu ban Chuyên môn do ngân sách Nhà nước bảo đảm và được bố trí một khoản kinh phí riêng trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan chủ quản.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế những quy định trước đây được ban hành trái với Quyết định này.

2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang  bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                THỦ TƯỚNG 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;                                 Nguyễn Tấn Dũng
- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                                        

- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc Hội;

                

- Văn phòng Quốc Hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng;

- UBTW Mặt trân Tổ quốc Việt Nam;

- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

 HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, 

  Cục, đơn vị  trực thuộc, Công báo;

             - Lưu VT, QHQT (3).
